NHÀ NƯỚC, PHÁP LUẬT

(Thảo luận lần 1)

Câu 1: Trình bày Vị Trí, chức năng các bộ phận cấu thành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và hệ thống chính trị ở cơ sở của nước ta hiện nay.

Giải quyết vấn đề:

* Khái niệm về hệ thống Chính trị:

- Theo nghĩa rộng: HTCT toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH với tư cách là 1 hệ thống bao gồm: Các tổ chức, các chủ thể chính trị, các cơ quan chính trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực pháp luật…

- Theo nghĩa hẹp: HTCT là các tổ chức, các cơ quan thực hiện chức năng chính trị trong XH như: Các Đảng chính trị, các cơ quan, nhà nc, các tổ chức chính trị XH có cơ quan trực tiếp hay gián tiếp tới quyền chính trị.

I. Vị Trí, chức năng các bộ phận cấu thành HTCT:

Gồm:

-         Đảng CSVN

-         Nhà Nước CHXHCN-VN

-         Các tổ chức chính trị xã hội

1.      Đảng CSVN Là hạt nhân của hệ thống chính trị.

+ Đảng lãnh đạo toàn thể HTCT nước ta.

+ Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách để lãnh đạo.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

+ Chuẩn bị công tác nhân sự vào các cơ quan Nhà nước
2.      Nhà nước:

-         Nhà nước là trọng tâm của HTCT

-         Nhà nước có chức năng quản lý xã hội hội bằng bộ máy nhà nước (các cq NN từ TW đến địa phương (QH, CP, C tich nước, TA, VKS, HĐND, UBND.
-          Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong HTCT thể hiện ở những nội dung sau:

+ Nắm chính quyền

+ Thông qua NN Đảng lãnh đạo

+ Nắm quyển sở hữu TLSX quan trọng, chủ yếu như đất đai, khoáng sản.
+ Ban hành pháp luật.

+ Thông qua NN nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đầy đủ, triệt để hơn.

3.      Các tổ chức chính trị:

-          Là tổ chức cơ sở của HTCT, là cầu nối giữa Đảng, NN và Nhân dân.

-          Có chức năng tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của ND, thu tập ý kiến, tâm tư nguyện vọng của ND, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cùa ND.

II. Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở Nước Ta:

1.      Cơ cấu của HTCT cấp cơ sở Nước ta:

-         Cấp cơ sở là cấp xã

-         Đảng bộ Phường, Xã, Thị trấn

-         Chính quyền; Phường, Xã, Thị trấn (HĐND-UBND)

-         Các tổ chức chính trị

·         HTCT cấp cơ sở là một bộ phận không thể tách rời của HTCT Nước ta.

·         Là bộ phận gần dân nhất, để chuyền tải chủ trương, chính sách của đảng PL của nhà nước.

·         Là bộ phận trực tiếp khích lệ, huy động sức mạnh của nhân dân.

Câu 2: Phân tích khái niệm, đặc điểm nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuất giải pháp góp phần thực hiện quyền lực của nhân dân.

1.      Khái niệm: Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu NN gắn với một G/C mà là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước, bảo đảm tổ chức hoạt động của NN tuân theo quy định của PL, quản lý xã hội theo PL. Là nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, quản lý xã hội theo pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân và sự giám sát của nhân dân.
2.      Đặc trưng của nhà nước pháp quyền Việt nam
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
+ Của nhân dân: Nhà nước CHXHCN VN mang bản chất của giai cấp công nhân, trong đó giai cấp công nhân đại diện quan hệ sản xuất tiến bộ. Vì vậy, lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân và của dân tộc mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức. Vì vậy tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

+ Do nhân dân: do dân bầu ra Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhằm thực thi quyền lực nhà nước của mình, nhân dân uỷ quyền cho quốc hội, HĐND (cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại diện),các cơ quan đó thay mặt nhân dân thành lập và giám sát hoạt động các cơquan nhà nước khác, cơ quan đại diện chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của nhân dân.

+ Vì nhân dân: Các chính sách pháp luật, dự án kinh tế xã hội phải lấy tiêu chí lợi ích của nhân dân trước khi ban hành, pháp luật phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức vì nhân dân phục vụ.
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp.
+ Quyền lực nhà nước thống nhất: Nhà nước CHXHCN VN quyền lực nhà nước không phân chia để tranh giành quyền lực giữa các nhóm lợi ích xã hội khác nhau bởi vì quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhằm thực thi quyền lực của mình nhân dân ủy quyền cho quốc hội thông qua bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.Do đó quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, làm luật, sửa đổi luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngọai, quyết định bố trí nhân sự quan trọng trong bộ máy nhà nước, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.

+ Phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: nhằm mục đích phòng ngừa độc đoán,chuyên quyền trong tổ chức và hoạt động hợp, giám sát giữa các cơ quan, không hoạt động độc lập.
-  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và Luật trong đời sống xã hội.

của bộ máy nhà nước.Kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phòng chống lạm quyền, lộng quyền, làm trái pháp luật, đứng trên pháp luật, bảo đảm thực thi quyền lực nhà nước phục vụ nhân dân. Mỗi cơ quan nhà nước có vị trí, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, có sự phối 
Pháp luật xã hội chủ nghĩa của chúng ta là kết quả của sự thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá giáo dục khoa học, đối nội, đối ngoại. Pháp luật thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Vì vậy, nói đến pháp luật trong Nhà nước pháp quyền là nói đến tính pháp luật khách quan của các quy định pháp luật, chứ không phải chỉ nói đến nhu cầu đặt ra pháp luật, áp dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật một cách chung chung với mục đích tự thân của nó.

Pháp luật của Nhà nước ta phản ánh đường lối, chính sách của Đảng và lợi ích của nhân dân. Vì vậy, pháp luật phải trở thành phương thức quan trọng đối với tính chất và hoạt động của Nhà nước và là thước đo giá trị phổ biến của xã hội ta: công bằng, dân chủ, bình đẳng - những tố chất cần thiết cho sự phát triển tiến bộ và bền vững của Nhà nước và xã hội ta.

Nhà nước pháp quyền đặt ra nhiệm vụ phải có một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự pháp luật và kỷ luật. Pháp luật thể chế hoá các nhu cầu quản lý xã hội, là hình thức tồn tại của các cơ cấu và tổ chức xã hội và của các thiết chế Nhà nước. Vì vậy, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là lối sống có trật tự và lành mạnh nhất của xã hội. Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và các quyết định của cơ quan công quyền.
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của con người.đảm bảo trách nhiệm giữa NN và công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương kỷ luật.
Xét về bản chất, ngọn cờ bảo vệ quyền con người thuộc về các Nhà nước cách mạng chân chính, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh trên bảy mươi năm đầy gian khổ hy sinh của dân tộc Việt Nam vì độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng suy cho cùng, chính là vì quyền con người, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của cộng đồng dân tộc và của từng cá nhân, từng con người. Do vậy, vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mở rộng quyền dân chủ, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, giữa công dân với Nhà nước, … luôn được Đảng ta dành sự quan tâm đặc biệt.
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời đảm bảo sự giám sát của nhân dân thông qua MTTQ và các thành viên của MTTQ Việt nam.

Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan.

+ Đối với dân tộc Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối vớinhà nước, đối với xã hội không chỉ là tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan mà còn là ở chỗ sự lãnh đạo đó còn có cơ sở đạo lý sâu sắc và cơ sở pháp lý vững vàng.

+ Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản - Đảng duy nhất cầm quyền đối với đời sống xã hội và đời sống nhà nướckhôngnhữngkhông trái (mâu thuẫn) với bản chất nhà nước pháp quyền nói chung mà còn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta. Trong ý nghĩa ấy, nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động là một trong những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
- Nhà nước pháp quyền XHCNVN là nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng và phát triểc, các dân tộc trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau, đồng thời tôn trọng và cam kết thực hiện các công ước, điều ước, hiệp ước Qt đã tham gia ký kết, phê chuẩn.
3. Phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay
-      Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
-      Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật.
-      Đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
-      Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
-      Đẩy mạnh cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
-      Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
-      Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước
- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
4. Giải pháp góp phần thực hiện quyền lực của nhân dân.
 Hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên cần phát huy tốt hơn nũa vai trò giám sát, thông qua đó thể hiện kiệp thời những phản biện, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó có thể thực hiện đầy đủ hơn, triệt để hơn quyền làm chủ của nhân dân.
Câu 3: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp hiện hành  (hiến pháp 2013)
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1, Quốc hội bầu ra chủ tịch nước, phó chủ tịch nước thủ tướng chính phủ, chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao (bầu ra cá nhân chứ không bầu ra tập thể)

+ Sau khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước thì CTN giới thiệu Thủ tướng CP, Phó chủ tịch nước, thủ tướng CP, chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, sau đó quốc hội sẽ bầu các chức danh đó.
2, Quốc hội giám sát chính phủ, chủ tịch nước, tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát tối cao (căn cứ vào chức năng của quốc hội)
3, Chủ tịch nước bổ nhiệm các phó thủ tưởng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
+ Sau khi bầu thủ tướng CP xong, thủ tướng sẽ giới thiệu các phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trình quốc hội phê chuẩn và cuối cùng chủ tịch nước ra quốc hội bổ nhiệm.

+ Chủ tịch nước bổ nhiệm các phó chánh án tòa án nhân dân tối cao và thẩm phán tòa án nhân dân tối cao (thư ký do chánh án bổ nhiệm)

+ Chủ tịch nước bầu thẩm phán các cấp

+ Chủ tịch nước bổ nhiệm phó viện trưởng, kiểm sát viên của viện kiểm sát tối cao

4, 5, 6, 7, 10 Lãnh đạo, giám sát theo chức năng cấp trên giám sát cấp dưới theo chuyên môn

9, Hội đồng nhân dân giám sát UBND, TAND, VKSND
8, Hội đồng nhân dân bầu ra chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND cùng cấp
11, Chánh án, Phó chánh án cấp huyện, Tỉnh, cao cấp do chánh án tòa án tối cao bầu
Câu 4: So sánh (giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.
	Quốc hội
	Hội đồng nhân dân

	Giống
-  Là cơ quan đại biểu của nhân dân    
-  Điều do cử tri bầu và chịu trách nhiệm trước nhân dân

-  Làm việc theo chế độ tập thể và biểu quyết theo đa số.
- Là cơ quan quyền lực nhà nước
-  Đều có chức năng quyết định và giám sát.


	

	Khác

	Quốc hội
- là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước. là cơ quan đại biểu đại cho ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước
- Do cử tri cả nước bầu và chịu trách nhiệm với ND cả nước  
- Có chức năng lập hiến, lập pháp  
 - Quyết định tối cao, giám sát tối cao.
- Có chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của cả nước 
	Hội đồng nhân dân
 là cơ quan quyền lực nhà nước  nhất nước địa phương. là cơ quan đại biểu đại cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương

-Do cử tri địa phương bầu và chịu trách nhiệm với nhân dân phương.

- Ban hành nghị quyết.
- Quyết định , giám sát các vấn đề tại địa phương
- Có chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

	Chính phủ
	Uỷ ban nhân dân

	Giống
- Là cơ quan hành chính nhà nước,
- Là cơ quan chấp hành của cơ quan nhà nước cùng cấp.

- Quản lý hành chính NN trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Làm việc theo chế độ tập thể và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.  

- Đều có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật


	

	Khác

	Chính phủ
-      Là cơ quan hành chính NN cao nhất, là cơ quan chấp hành của Quốc hội

-  Quản lý HC trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi cả nước.

-  Thủ tướng chính phủ do quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm              -  Ban hành nghị quyết
	Uỷ ban nhân dân                    
   - Là cơ quan chấp hành của HĐND địa phương, Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

-  Thực hiện chức năng quản lý NN trên tất cả các lĩnh vực trong phạm vi địa phương

- Chủ tịch UBND do HĐND bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm.  

- Ban hành nghị quyết, chỉ thị.


Câu 5: Phân tích bản chất, chức năng, vai trò của Pháp luật XHCN Việt Nam ?

            Pháp luật là một hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước.

            Pháp luật XHCN là hệ thống những quy tắc xử sự chung do Nhà nước XHCN ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy nhà nước và phương thức tác động của Nhà nước, trên cơ sở giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế của nhà nước nhằm xây dựng chế độ XHCN.

    1.    Bản chất của Pháp luật XHCN Việt Nam được nhìn nhận dưới hai góc độ :

            Thứ nhất, Pháp luật Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam. 
Vì :
+ Được xây dựng theo quan điểm của CN Mác Lênin và TTHCM

              + Pháp luật thể chế hóa đường lối của Đảng mà Đảng mang bản chất GCCN

            Giai cấp công nhân Việt Nam được trang bị hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên đã giúp Nhà nước Việt Nam đi đúng hướng, đúng hướng mới có thể đạt được mục đích.

            Thứ hai, dưới góc độ xã hội : Pháp luật Việt Nam là pháp luật của dân, do dân và vì dân. 

Vì: 

          + PL thể hiện ý chí, nguyện vọng chân chính của nhân dân

           + PL ghi nhận, bảo đảm thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân nhân

Thứ ba, xét về tính nhân đạo, Pháp luật XHCNVN mang tính nhân đạo sâu sắc
Vì

+ Bảo  vệ những giá trị xã hội, giá trị nhân đạo cao cả, bảo vệ con người (không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên, phụ nữ mang thai hay nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, phụ nữ nghỉ hộ sản được nghỉ 6 tháng)
+ Có tính cưỡng chế nhưng mục đích cuối cùng vẫn cơ bản là giáo dục

+ Có phạm vi áp dụng những chính sách khoan hồng rất rộng.

2.  Chức năng của Pháp luật XHCN Việt Nam

 Pháp luật XHCN Việt Nam có 3 chức năng :

            Thứ nhất, chức năng điều chỉnh một số quan hệ xã hội quan trọng, phổ biến

Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội và định hướng cho chúng vận động, phát triển theo ý chí của Nhà nước.
 Bằng cách 

                 + Quyết định điều kiện thiết lập QHXH đúng đắn

                 + Quyết định quyền và nghĩa vụ cho chủ thể tham gia các QHXH đó.

 Pháp luật Việt Nam không điều chỉnh mọi quan hệ xã hội mà chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội nào mà Nhà nước cho là cần thiết. Ví dụ :

            Quan hệ bạn bè, yêu đương, ... pháp luật không điều chỉnh.

            Quan hệ vợ chồng, ông cháu, ... thì Luật Hôn nhân và Gia đình sẽ điều chỉnh.

            Thứ hai, chức năng bảo vệ QHXH quan trọng

 Pháp luật bảo vệ các quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh, tránh cho chúng bị xâm hại. Ví dụ : Luật Giao thông đường bộ cấm vượt đèn đỏ. Nếu vi phạm thì sẽ bị phạt.

            Thứ ba, chức năng giáo dục

 Pháp luật tác động đến ý thức con người giúp họ tôn trọng, thực hiện đúng pháp luật. Pháp luật giáo dục người vi phạm pháp luật và giáo dục người khác. Ví dụ : tử hình một người nào đó vì tội giết người. Xét về bản thân người bị xử tội thì không còn chức năng giáo dục nhưng với những người còn lại thì pháp luật giáo dục họ không vi phạm vào tội danh trên.

3. Vai trò của PL XHCNVN

            Thứ nhất, vai trò của pháp luật đối với kinh tế :

            Đối với kinh tế, pháp luật là phương tiện hàng đầu xác định địa vị pháp lí bình đẳng đối với các chủ thể tham gia quan hệ kinh tế; tạo lập các “khung pháp lí” để các chủ thể quản lí nhà nước dựa vào các chuẩn mực pháp lí để điều khiển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua pháp luật, nhà nước tạo ra môi trường thuận lợi, tin cậy và chính thức cho các chủ thể tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện có hiệu quả.

            Pháp luật là phương tiện làm cho các quan hệ kinh tế trở thành quan hệ pháp luật. Khi đó, pháp luật xác định rõ các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế, quyền và nghĩa vụ cũng như khách thể mà các bên tham gia hoạt động kinh tế.

            Pháp luật là phương tiện củng cố và bảo vệ những nguyên tắc vốn có của nền kinh tế thị trường như : tính quy định của lợi ích, nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản xuất, bảo đảm tôn trọng sự cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh, ... Đồng thời, pháp luật còn là phương tiện bảo vệ lợi ích kinh tế tốt nhất cho các bên hoạt động kinh tế trong trường hợp xảy ra tranh chấp kinh tế, vi phạm hợp đồng kinh tế, ...
            Thứ hai, vai trò của pháp luật đối với hệ thống chính trị :

            Đối với sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật là phương tiện để chế hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, làm cho đường lối đó có hiệu lực thực thi và bắt buộc chung trên quy mô toàn xã hội. Đồng thời, pháp luật là phương tiện để Đảng kiểm tra đường lối của mình trong thực tiễn. Mặt khác, pháp luật còn là phương tiện phân định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lí, điều hành của Nhà nước.

            Đối với Nhà nước, pháp luật là cơ sở pháp lí tổ chức và hoạt động của chính mình, là sự ghi nhận về mặt pháp lí trách nhiệm của Nhà nước đối với xã hội và cá nhân, công dân, là phương tiện quản lí có hiệu lực đối với mọi mặt đời sống xã hội. Pháp luật là phương tiện chứa đựng trong nó sự kết hợp giữa thuyết phục và cưỡng chế, giữa tập trung và dân chủ, giữa năng động, sáng tạo với kỉ cương, kỉ luật. Do đó, khi thực hiện các chức năng của mình, Nhà nước không thể không sử dụng phương tiện pháp luật.

            Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, pháp luật là cơ sở pháp lí bảo đảm cho nhân dân tham gia vào quản lí Nhà nước, quản lí xã hội thông qua các tổ chức chính trị - xã hội của mình. Pháp luật thể chế và phát triển nền dân chủ XHCN, bảo đảm cho tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân dựa vào pháp luật để phản ứng, đấu tranh với các hành vi lạm quyền, cưỡng chế ngoài quy định của pháp luật.

            Tóm lại, đối với toàn bộ hệ thống chính trị, có thể xem pháp luật là phương tiện thiết lập các nguyên tắc quan trọng nhất về tổ chức và hoạt động của toàn bộ hệ thống, bảo đảm cho hệ thống hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp, là thước đo về tính hợp pháp, hợp chính trị, hợp đạo lí của mọi yếu tố tạo nên hệ thống và của cả các thành viên hoạt động trong hệ thống đó.

            Thứ ba, vai trò của pháp luật đối với đạo đức và tư tưởng :

            Đối với đạo đức, các nguyên tắc căn bản của đạo đức được thể chế hóa thành các quy phạm pháp luật, hay nói cách khác, giữa đạo đức và pháp luật có sự đan xen về mặt nội dung. Do vậy, pháp luật XHCN bảo vệ và phát triển đạo đức XHCN, bảo vệ tính công bằng, chủ nghĩa nhân đạo, tự do, lòng tin và lương tâm con người. Sự ghi nhận bằng pháp luật các nghĩa vụ, đạo đức trước xã hội nhằm củng cố và bảo vệ hạnh phúc gia đình, giáo dục thế hệ trẻ, khuyến khích sự giúp đỡ đồng chí, tính lương thiện, trung thực, ... thể hiện vai trò của pháp luật.

            Đối với tư tưởng, có thể nói, pháp luật là phương tiện đăng tải thế giới quan khoa học, các tư tưởng tiến bộ và các giá trị nhân loại. Vì thế, pháp luật XHCN có vai trò quan trọng trong củng cố và nâng cao nhận thức, tư tưởng cho con người dưới CNXH. Điều đó được thể hiện :

            Một mặt, pháp luật ghi nhận, thừa nhận và khuyến khích sự phát triển của một hoặc nhiều hệ tư tưởng;

            Mặt khác, pháp luật phủ nhận, không ghi nhận hoặc cấm sự tồn tại hoặc hạn chế sự phát triển của những hệ tư tưởng không phù hợp với hệ tư tưởng giữ địa vị thống trị, với lợi ích hoặc mục đích của giai cấp thống trị.

            Thứ tư, vai trò của pháp luật đối với quá trình hội nhập quốc tế :

            Trong thời đại ngày nay, xu thế hội nhập quốc tế là tất yếu khách quan của mọi quốc gia. Nhưng hội nhập quốc tế trên cơ sở nào, phương tiện nào là những vấn đề được các quốc gia quan tâm. Cùng với những tuyên bố chính trị, các quốc gia đang hướng xây dựng một hệ thống pháp luật, tạo cơ sở vững chắc cho quá trình hội nhập quốc tế.

            Hệ thống pháp luật này, một mặt, ghi nhận chủ quyền của mọi chủ thể tham gia quan hệ quốc tế; mặt khác, khẳng định mỗi chủ thể tham gia quan hệ quốc tế phải tôn trọng các cam kết đã kí, phải gánh chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra ...với ý nghĩa đó, pháp luật là công cụ, phương tiện thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của các quốc gia trên trường quốc tế. Đồng thời, pháp luật còn là phương tiện bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các chủ thể trong quá trình hội nhập quốc tế.

Câu 6: Lấy ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật. Từ đó, phân biệt hai loại văn bản trên ?(phân biệt chỉ nói phần khác nhưng em làm cả phần giống nhau nha)
BÀI LÀM
            Văn bản quy phạm pháp luật: là văn bản do cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có chứa đựng các quy phạm pháp luật (tức là chứa đựng các quy tắc xử sự chung, áp dụng nhiều lần cho nhiều đối tượng). Ví dụ: Bộ luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, Nghị định 15 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông ...
            Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật: là văn bản do cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng một lần cho một đối tượng cụ thể. Ví dụ: Quyết định xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, Bản án của toà án, Quyết định kỷ luật, Quyết đinh khen thưởng ...
            Dựa vào khái niệm trên, ta thấy văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật có những điểm giống và khác nhau cơ bản sau :
            Giống nhau :
 - Cả hai đều là văn bản do Nhà nước có thẩm quyền ban hành
-  Đều là văn bản được ban hành theo thủ tục, trình tự được pháp luật quy định chặt chẽ.

- Đều là văn bản để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm đưa các quan hệ xã hội đó vào trật tự, ổn định và phát triển.
            Khác nhau :
	Tiêu chí
	Văn bản Quy phạm pháp luật
	Văn bản áp dụng pháp luật

	Chủ thể ban hành :
	- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (hẹp hơn)
	- Do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà pháp luật quy định ban hành. (rộng hơn)

	Nội dung, phạm vi tác động :
	- Chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung đối với mọi người.
	- Cụ thể hóa qui tắc xử sự và chỉ áp dụng đối với một chủ thể nhất định.

	Hiệu lực :
	- Áp dụng nhiều lần mà không làm mất hiệu lực pháp lí.
	- Áp dụng 1 lần, chấm dứt hiệu lực pháp lí.

	Chủ thể thực hiện :
	- Không xác định cụ thể
	- Xác định cụ thể.

	Trình tự ban hành :
	- Phức tạp hơn (về chủ thể, về trình tự, ...)
	- Đơn giản hơn.

	Tên gọi :
	- Đa dạng.
	- Không đa dạng.


Câu 7. Lấy ví dụ về một vi phạm pháp luật và phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật đó ?
BÀI LÀM
            Vi phạm pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện bởi lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
            Ví dụ :
            Vì nhà nghèo không có phương tiện đi lại nên A đã trộm chiếc xe máy của B lúc 12 h trưa khi anh B vắng nhà. (A đã đủ khả năng chịu trách nhiệm pháp lý)
            Phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật :
            a. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật : là hành vi (hành động hoặc không hành động) của cá nhân hoặc tổ chức được thể hiện ra bên ngoài. Trong ví dụ trên :
            - Hành vi: việc làm của A là hành vi vi phạm pháp luật dân sự được quy định tại Bộ luật dân sự.
            - Hậu quả: gây thiệt hại về mặt vật chất đối với B
            - Thời gian: nhà của B lúc 12h
            - Thủ đoạn: lợi dụng lúc anh B vắng nhà
            b. Mặt khách thể của vi phạm pháp luật : Vi phạm pháp luật sẽ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho xã hội hoặc khách thể của vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới.
            Ở ví dụ trên, anh A đã xâm phạm đến quyền sở hữu chiếc xe máy được pháp luật bảo vệ.
            c. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật : là động cơ, mục đích và lỗi của người có hành vi trái pháp luật.
            - Động cơ là lí do thúc đẩy chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. Trong ví dụ trên, động cơ  là anh A nhà nghèo không có phương tiện đi lại nên trộm.
            - Lỗi là trạng thái tâm lí bên trong của chủ thể khi có hành vi vi phạm pháp luật. Lỗi gồm có lỗi cố ý trực tiếp, lỗi cố ý gián tiếp, lỗi vô ý do quá tự tin và lỗi vô ý do cẩu thả. Trong ví dụ trên, lỗi là lỗi cố ý trực tiếp. Bởi vì A nhìn thấy trước hậu quả thiệt hại do mình gây ra 
            - Mục đích là kết quả mà chủ thể vi phạm pháp luật mong muốn đạt được. Trong ví dụ trên, mục đích của anh A là có xe để đi lại.
            d.  Mặt chủ thể vi phạm pháp luật : là những cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lí. Trong ví dụ trên, chủ thể là A và B.

Câu 8. Phân tích tính tất yếu phải tăng cường pháp chế và các biện pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ? 
BÀI LÀM
Pháp chế là việc thực hiện pháp luật nghiêm minh            
Pháp chế XHCN là chế độ của đời sống chính trị xã hội trong đó Nhà nước quản lí xã hội bằng Pháp luật, các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện Pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để, chính xác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo pháp luật.
            Muốn có pháp chế cần có hai điều kiện : hệ thống pháp luật (điều kiện cần) và có các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân để thực hiện pháp luật đó (điều kiện đủ).
            Pháp chế và pháp luật có quan hệ mật thiết với nhau :
            Pháp luật và pháp chế là hai khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng chúng không đồng nhất với nhau.
            Pháp luật là hệ thống các quy phạm do Nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm bảo đảm trật tự, ổn định và phát triển xã hội.
            Pháp chế là đòi hỏi các chủ thể pháp luật phải tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật.
            Pháp luật là tiền đề của pháp chế, nhưng có pháp luật chưa chắc có pháp chế vì pháp luật ban hành nhưng không được tuân thủ thi hành thì cũng chưa có pháp chế. Pháp luật chỉ có hiệu lực thật sự khi nó dựa trên cơ sở của nền pháp chế và pháp chế chỉ có thể được củng cố, tăng cường khi xã hội có được một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh.
            Tính tất yếu phải tăng cường pháp chế :
            Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp, pháp luật phải hợp lí và hợp pháp. Yêu cầu này đòi hỏi tất cả các hoạt động tổ chức và thực hiện không thể trái với Hiến pháp và các văn bản luật. Nội dung thể hiện :
            Mặc dù các cơ quan Nhà nước ban hành ra Hiến pháp và các quy định pháp luật nhưng không được vi phạm pháp luật, trái lại phải gương mẫu chấp hành.
            Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành phải đảm bảo tính hợp lí và hợp pháp. Tính hợp lí chính là sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tính hợp pháp là việc ban hành phải đúng thẩm quyền. Các văn bản quy phạm pháp luật cấp dưới dù chiếm số lượng lớn trong hệ thống pháp luật nhưng không được mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên, không được trái với Hiến pháp và pháp luật.
            Đảm bảo tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc. Pháp luật được ban hành, nó phải được thực hiện như nhau trên phạm vi toàn quốc. Nhà nước không thừa nhận bất cứ một đặt quyền, ngoại lệ nào trong lĩnh vực thực hiện pháp luật. Trong xã hội XHCN chỉ có một hệ thống pháp luật và một kỉ luật Nhà nước chung cho mọi người. Mọi vi phạm phải được xử lí nghiêm minh, bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
            Cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật phải hoạt động một cách tích cực, chủ động và có hiệu quả. Pháp luật là cơ sở để củng cố và tăng cường pháp chế nên cần có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ. Muốn vậy, phải đảm bảo cho các cơ quan xây dựng pháp luật có đủ khả năng và điều kiện để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngoài việc xây dựng pháp luật, việc tổ chức và thực hiện pháp luật cũng là một mặt quan trọng của nền pháp chế. Muốn tăng cường pháp chế thì phải đảm bảo cho các cơ quan tổ chức và thực hiện pháp luật hoạt động có hiệu quả.
            Đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật (như Tòa án, Viện kiểm sát, ...) cần chú trọng các biện pháp để đảm bảo cho các cơ quan này xử lí nhanh chóng, công minh và có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật.
            Công tác xây dựng, củng cố pháp chế không thể tách rời với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa cho toàn dân. Trình độ văn hóa nói chung và trình độ văn hóa pháp lí nói riêng của viên chức nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội và công dân có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình củng cố nền pháp chế XHCN. Trình độ văn hóa của dân chúng càng cao thì pháp chế càng được củng cố, vững mạnh.
            Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay :
            Thứ nhất, đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật :
            Từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, loại ra những văn bản không còn thích hợp với thực tế, chú trọng xây dựng và ban hành những đạo luật mới. Pháp luật  phải phản ánh đúng quy luật khách quan và nhu cầu xã hội, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng. Xây dựng pháp luật theo đúng thẩm quyền được quy định trong Hiến pháp.
            Thứ hai, tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật :
            Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đảm bảo tuân thủ, sử dụng, thi hành và áp dụng đúng đắn pháp luật Đảm bảo nguyên tắc : công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, Nhà nước được làm những gì pháp luật cho phép.
            Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật :
            Đây là trách nhiệm chung của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân. Đảm bảo quyền khiếu nại tố cáo của công dân đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng  cường vai trò, vị trí, chức năng và kiện toàn tổ chức của các cơ quan dân cử, cơ quan kiểm  tra, thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân.
            Thứ tư, kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước và tư pháp :
            Tổ chức gọn, nhẹ, có chất lượng cao, đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực quản lý. Đổi mới tổ chức và cách thức làm việc của Chính phủ, sắp xếp lại Bộ, các cơ quan ngang Bộ; sửa đổi cơ cấu và phương hướng làm việc của UBND, sở phòng ban một cách hợp lý. Kiện toàn, đổi mới một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tư pháp. Thực hiện cơ chế giám sát tính hợp hiến của luật, tính hợp pháp của văn bản pháp quy. Cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ tư pháp phải là những người nắm vững pháp luật.
            Thứ năm, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tăng cường pháp chế XHCN :
            Công  tác  tăng  cường  pháp  chế  phải  đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải  thường xuyên  lãnh đạo công tác pháp chế. Tăng cường cán bộ có phẩm chất và năng lực. Mọi cơ quan, tổ chức, Đảng viên của Đảng phải thực hiện đúng pháp luật, không can thiệp làm thay thẩm quyền của các cơ quan công chức Nhà nước.
